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	Hà Nội, ngày   01 tháng  11  năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1687/TTr-BTĐKT ngày 11 tháng 10 năm 2012, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 92 cá nhân thuộc  Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có Danh sách kèm theo), đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (Sea  Games 26) tổ chức tại Indonesia năm 2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                
                          KT. THỦ TƯỚNG 

                          PHÓ THỦ TƯỚNG                 

Nơi nhận :

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 
(Đã ký)
   Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
                            Nguyễn Xuân Phúc
DANH SÁCH CÁ NHÂN   

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định  số 1640/QĐ-TTg  ngày 01 tháng  11 năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________
1. Vận động viên Vũ Bá Đông, đội tuyển Aerobic Quốc gia;
2. Vận động viên Trần Thị Thu Hà, đội tuyển Aerobic Quốc gia;

3. Vận động viên Trần Quốc Cường, đội tuyển Bắn súng Quốc gia;
4. Vận động viên Hà Minh Thành, đội tuyển Bắn súng Quốc gia;
5. Vận động viên Vũ Thành Hưng, đội tuyển Bắn súng Quốc gia;
6. Vận động viên Phạm Lê Thảo Nguyên, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
7. Vận động viên Vũ Văn Huyện, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
8. Vận động viên Dương Thị Huyền Trang, đội tuyển Lặn Quốc gia;
9. Vận động viên Trần Văn Toàn, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
10. Vận động viên Đào Thiên Hải, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
11. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh An, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
12. Vận động viên Nguyễn Thị Như Hoa, đội tuyển Đấu kiếm quốc gia;
13. Vận động viên Nguyễn Thị Tươi, đội tuyển Đấu kiếm quốc gia;
14. Vận động viên Nguyễn Thị Lệ Dung, đội tuyển Đấu kiếm quốc gia;
15. Vận động viên Trương Minh Sang, đội tuyển Thể dục dụng cụ Quốc gia;
16. Vận động viên Nguyễn Huy Hà, đội tuyển Vật Quốc gia;
17. Vận động viên Nguyễn Thế Anh, đội tuyển Vật Quốc gia;
18. Vận động viên Bùi Tuấn Anh, đội tuyển Vật Quốc gia;
19. Vận động viên Hà Văn Hiếu, đội tuyển Vật Quốc gia;
20. Vận động viên Nguyễn Tiến Phương, đội tuyển Aerobic Quốc gia;
21. Vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh, đội tuyển Xe đạp địa hình Quốc gia;
22. Vận động viên Nguyễn Duy Hoàng, đội tuyển Bắn súng Quốc gia;
23. Vận động viên Ngô Hữu Vượng, đội tuyển Bắn súng Quốc gia;
24. Vận động viên Nguyễn Quốc Nguyện, đội tuyển Billard – Snookes     

    Quốc gia;
25. Vận động viên Mã Minh Cẩm, đội tuyển Billard – Snookes Quốc gia;
26. Vận động viên Nguyễn Thành Quang, đội tuyển Canoeing Quốc gia;
27. Vận động viên Nguyễn Thị Mai, đội tuyển Canoeing Quốc gia;
28. Vận động viên Kiều Thị Hảo, đội tuyển Canoeing Quốc gia;
29. Vận động viên Lê Quang Liêm, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
30. Vận động viên Nguyễn Thị Mai Hưng, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
31. Vận động viên Hoàng Thị Như Ý, đội tuyển Cờ vua Quốc gia;
32. Vận động viên Trần Lê Quốc Toàn, đội tuyển Cử tạ Quốc gia;
33. Vận động viên Nguyễn Thanh Vân, đội tuyển Đấu kiếm Quốc gia;
34. Vận động viên Nguyễn Thu Hiền, đội tuyển Đấu kiếm Quốc gia;
35. Vận động viên Lê Thị Bích, đội tuyển Đấu kiếm Quốc gia;
36. Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt, đội tuyển Đấu kiếm Quốc gia;
37. Vận động viên Dương Thị Việt Anh, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
38. Vận động viên Trần Huệ Hoa, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
39. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
40. Vận động viên Nguyễn Trường Giang, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
41. Vận động viên Dương Văn Thái, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
42. Vận động viên Đào Xuân Cường, đội tuyển Điền kinh Quốc gia;
43. Vận động viên Bùi Thị Hoà, đội tuyển Judo Quốc gia;
44. Vận động viên Hồ Ngân Giang, đội tuyển Judo Quốc gia;
45. Vận động viên Tô Hải Long, đội tuyển Judo Quốc gia;
46. Vận động viên Đặng Hào, đội tuyển Judo Quốc gia;
47. Vận động viên Vũ Thị Nguyệt Ánh, đội tuyển Karatedo Quốc gia;
48. Vận động viên Lê Bích Phương, đội tuyển Karatedo Quốc gia;
49. Vận động viên Thạch Thị Trang, đội tuyển Karatedo Quốc gia;
50. Vận động viên Trần Bảo Thu, đội tuyển Lặn Quốc gia;
51. Vận động viên Nguyễn Trung Kiên, đội tuyển Lặn Quốc gia;
52. Vận động viên Trần Thị Trúc Linh, đội tuyển Lặn Quốc gia

53. Vận động viên Võ Thị Thanh Vy, đội tuyển Lặn Quốc gia;
54. Vận động viên Phan Lưu Kỳ Duyên, đội tuyển Lặn Quốc gia;
55. Vận động viên Nguyễn Thị Thương, đội tuyển Lặn Quốc gia;
56. Vận động viên Võ Thị Đài Trang, đội tuyển Lặn Quốc gia;
57. Vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh, đội tuyển Lặn Quốc gia;
58. Vận động viên Võ Duy Phương, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
59. Vận động viên Lê Đăng Minh, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
60. Vận động viên Nguyễn Hương Xuân, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
61. Vận động viên Nguyễn Thị Yến, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
62. Vận động viên Trần Thị Luyến, đội tuyển Pencak Silat Quốc gia;
63. Vận động viên Lương Văn Toản, đội tuyển Quyền anh Quốc gia;
64. Vận động viên Nguyễn Đình Huy, đội tuyển Rowing Quốc gia;
65. Vận động viên Đường Thanh Bình, đội tuyển Rowing Quốc gia;
66. Vận động viên Phạm Thị Huệ, đội tuyển Rowing Quốc gia;
67. Vận động viên Phạm Thị Hài, đội tuyển Rowing Quốc gia;
68. Vận động viên Nguyễn Bá Tân, đội tuyển Shorinji Kempo Quốc gia;
69. Vận động viên Châu Nguyên Quốc, đội tuyển Shorinji Kempo Quốc gia;
70. Vận động viên Đỗ Hồng Ngọc, đội tuyển Shorinji Kempo Quốc gia;
71. Vận động viên Nguyễn Thuỳ Dương, đội tuyển Shorinji Kempo Quốc gia;
72. Vận động viên Hà Thị Nguyên, đội tuyển Taekwondo Quốc gia;
73. Vận động viên Dương Thanh Tâm, đội tuyển Taekwondo Quốc gia;
74. Vận động viên Nguyễn Đình Toàn, đội tuyển Taekwondo Quốc gia;
75. Vận động viên Nguyễn Minh Tú, đội tuyển Taekwondo Quốc gia;
76. Vận động viên Trần Thị Diệu Ninh, đội tuyển Vật Quốc gia;
77. Vận động viên Cấn Tất Dự, đội tuyển Vật Quốc gia;
78. Vận động viên Khổng Văn Khoa, đội tuyển Vật Quốc gia;
79. Vận động viên Nguyễn Văn Dực, đội tuyển Vật Quốc gia;
80. Vận động viên Võ Nguyên Linh, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
81. Vận động viên Nguyễn Duy Khánh, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
82. Vận động viên Trần Khánh Trang, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
83. Vận động viên Lâm Đông Vượng, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
84. Vận động viên Trần Thế Thường, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
85. Vận động viên Nguyễn Bình Định, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
86. Vận động viên Nguyễn Văn Cường, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
87. Vận động viên Phan Ngọc Tới, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
88. Vận động viên Huỳnh Khắc Nguyên, đội tuyển Vovinam Quốc gia;
89. Vận động viên Nguyễn Thị Bích, đội tuyển Wushu Quốc gia;
90. Vận động viên Tân Thị Ly, đội tuyển Wushu Quốc gia;
91. Vận động viên Phan Văn Hậu, đội tuyển Wushu Quốc gia;
92. Vận động viên Nguyễn Mai Phương, đội tuyển Wushu Quốc gia,  
Đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SeaGames 26) tổ chức tại Indonesia năm 2011. /.
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